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Phụ lục II
TẬP HỢP, THỐNG KÊ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2025/NĐ-CP NGÀY 05/8/2025 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU VỀ HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN
(Kèm theo Công văn số …/STP-QLXLVPHC&KTTDTHPL ngày …/…/2025)

	STT
	HÀNH VI
	QUY ĐỊNH
	HÌNH THỨC XỬ PHẠT, 
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
	THẨM QUYỀN XỬ PHẠT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

	I. Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự (Điều 8)

	1. 
	Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự
	Khoản 1
	Phạt cảnh cáo
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	2. 
	Tái phạm đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP (Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự)[footnoteRef:1] [1:  Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Tái phạm là việc cá nhân đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt.] 

	Điểm a khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 08 đến 10 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	3. 
	Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định
	Điểm b khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 08 đến 10 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	4. 
	Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định
	Điểm c khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 08 đến 10 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	5. 
	Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới
	Điểm d khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 08 đến 10 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	6. 
	Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên, hoặc không đăng ký lại khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở về sau thời gian tạm vắng
	Điểm đ khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 08 đến 10 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký tạm vắng.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	7. 
	Báo cáo không đầy đủ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi
	Điểm a khoản 3
	Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	8. 
	Báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định
	Điểm b khoản 3
	Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	9. 
	Báo cáo không chính xác danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi
	Điểm a khoản 4
	Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	10. 
	Báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định
	Điểm a khoản 4
	Phạt tiền từ 25 đến 35 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	11. 
	Báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định
	Điểm b khoản 4
	Phạt tiền từ 25 đến 35 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	12. 
	Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi
	Điểm a khoản 5
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc báo cáo theo quy định.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	13. 
	Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định
	Điểm b khoản 5
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc báo cáo theo quy định.
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	II. Hành vi vi phạm các quy định về sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Điều 9)

	14. 
	Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng[footnoteRef:2] [2:  Lý do chính đáng là việc cá nhân hoặc thân nhân của người đó bị ốm đau, tai nạn nặng phải điều trị tại cơ sở y tế; gia đình có việc tang lễ hoặc nhà ở nằm trong vùng đang bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.
Thân nhân quy định nêu trên bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi
(Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP)] 

	Khoản 1
	Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
+ Chiến sĩ Công an nhân dân
+ Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội
+ Đội trưởng
+ Trưởng Công an cấp xã
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố

	15. 
	Không nhận quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng
	Khoản 2
	Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng
	

	16. 
	Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng
	Khoản 3
	Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
+ Đội trưởng
+ Trưởng Công an cấp xã
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố

	17. 
	Cản trở công dân nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự[footnoteRef:3] [3:  Quá trình xác minh, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.] 

	Điểm a khoản 4
	Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
+ Trưởng Công an cấp xã
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố


	18. 
	Không nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng
	Điểm b khoản 4
	Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng
	

	19. 
	Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân[footnoteRef:4] [4:  Gian dối là hành vi đưa ra các thông tin không đúng sự thật, giả mạo, sửa chữa giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền, hoặc cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP)] 

	Điểm a khoản 5
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố

	20. 
	Đưa hoặc nhận tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Điểm b khoản 5
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	

	21. 
	Không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	Khoản 6
	Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Giám đốc Công an thành phố (Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân)

	III. Hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ; quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (Điều 10)

	22. 
	Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mà không có lý do chính đáng
	Khoản 1
	Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố


	23. 
	Cản trở công dân thực hiện quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự[footnoteRef:5] [5:  - Cản trở là hành vi sử dụng các phương thức, thủ đoạn hành động hoặc không hành động nhằm ngăn cản, đe dọa khiến cá nhân, tổ chức không dám, không thể nhận hoặc thực hiện được các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP)
- Quá trình xác minh, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.] 

	Điểm a khoản 2
	Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	

	24. 
	Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ, đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định[footnoteRef:6] [6:  - Gian dối là hành vi đưa ra các thông tin không đúng sự thật, giả mạo, sửa chữa giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền, hoặc cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP)
- Công dân sau khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và đã có kết luận đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ của Hội đồng khám sức khỏe có thẩm quyền; nhưng trong khoảng thời gian chờ lệnh gọi nhập ngũ đã có hành vi gian dối, làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng việc thay đổi tình trạng sức khỏe đó không làm ảnh hưởng tới tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngay trong năm đó; trường hợp thay đổi tình trạng sức khỏe đó dẫn tới việc không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vào năm kế tiếp nếu vẫn còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật (Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP)] 

	Điểm b khoản 2
	- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

	

	25. 
	Không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP
	Khoản 3
	Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
- Giám đốc Công an thành phố (Đối với hành vi liên quan đến nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân)

	IV. Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (Điều 11)

	26. 
	Không tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc
	Khoản 1
	- Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp nhận trở lại trường học; tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các chức danh có thẩm quyền xử phạt của Công an:
+ Trưởng phòng Công an thành phố
+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh
+ Giám đốc Công an thành phố



Lưu ý: 
- Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
[bookmark: _GoBack]- Vụ việc do người có thẩm quyền thuộc Công an nhân dân đang thụ lý, giải quyết nhưng phải chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt, thì chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt của Ngành Công an nhân dân.
